
Gia chua bao gom thue VAT / Giá chưa bao gồm thuế VAT.

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ XE
BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH & PHỤ PHÍ THAM KHẢO

Xe 4 chỗ - 7 chỗ - 16 chỗ có tài xế | dùng để gửi khách hàng và làm tài liệu tra cứu cho hệ thống tự động

8B Phùng Tá Chu, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM | Hotline: 093.77.11.777 | Zalo: 0922.456.678 | CongTyThueXe@gmail.com

Giá chưa bao gồm thuế VAT. Các mức dưới đây lấy từ bảng giá đang sử dụng trên CongTyThueXe.Com. Giá ngày thường; cuối tuần, lễ/Tết, lịch nhiều điểm, thời gian chờ hoặc yêu cầu đặc biệt cần xác nhận lại.

Khu vực Tuyến / gói Km 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ

Trong TP.HCM City Tour 4 giờ / 50km 50 1.000.000 1.100.000 1.500.000

Trong TP.HCM City Tour 8 giờ / 100km 100 1.200.000 1.300.000 1.600.000

TP.HCM Đi tự do 10 giờ / 150km 150 1.600.000 1.800.000 2.000.000

Cần Giờ Trong ngày / 8 giờ 160 1.700.000 1.800.000 2.000.000

Củ Chi 8 giờ 100 1.200.000 1.400.000 1.800.000

Đồng Nai Biên Hòa - 8 giờ 80 1.200.000 1.300.000 1.700.000

Đồng Nai Long Thành 120 1.400.000 1.500.000 1.800.000

Đồng Nai Long Khánh 160 1.800.000 2.000.000 2.200.000

Vũng Tàu Trong ngày 230 2.000.000 2.200.000 2.500.000

Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm 260 3.000.000 3.300.000 3.700.000

Hồ Tràm Trong ngày 230 2.000.000 2.300.000 2.700.000

Hồ Cốc - Bình Châu Trong ngày 250 2.200.000 2.500.000 3.000.000

Tiền Giang Mỹ Tho 150 1.600.000 1.800.000 2.000.000

Long An Tân An 110 1.400.000 1.500.000 1.800.000

Tây Ninh TP Tây Ninh / Tòa Thánh 200 1.800.000 2.000.000 2.200.000

Tây Ninh Núi Bà Đen 210 1.800.000 2.000.000 2.200.000

Bình Dương Thủ Dầu Một - 8 giờ 80 1.300.000 1.400.000 1.700.000

Bình Dương VSIP 1 / VSIP 2 100 1.300.000 1.400.000 1.700.000
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Khu vực Tuyến / gói Km 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ

Bình Thuận TP Phan Thiết 400 2.500.000 2.800.000 3.300.000

Bình Thuận Mũi Né - Hòn Rơm 1 ngày 450 2.800.000 3.000.000 3.500.000

Bình Thuận Mũi Né - Hòn Rơm 2 ngày 500 3.800.000 4.300.000 5.000.000

Vĩnh Long TP Vĩnh Long 270 1.800.000 2.000.000 2.400.000

Trà Vinh TP Trà Vinh 300 2.000.000 2.200.000 2.700.000

Cần Thơ TP Cần Thơ 360 2.300.000 2.500.000 3.000.000

Cần Thơ 2 ngày 1 đêm 400 3.300.000 3.800.000 4.300.000

Sóc Trăng TP Sóc Trăng 460 3.000.000 3.300.000 4.000.000
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CÔNG TY TNHH CHO THUÊ XE
PHỤ PHÍ & CÁCH TÍNH PHÁT SINH

Áp dụng làm khung báo giá; báo giá cuối cùng cần ghi rõ phạm vi đã bao gồm

8B Phùng Tá Chu, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM | Hotline: 093.77.11.777 | Zalo: 0922.456.678 | CongTyThueXe@gmail.com

Nhóm xe Vượt km Vượt giờ Cuối tuần Lưu đêm ngoài tỉnh

4 chỗ 7.000đ/km 80.000đ/giờ +100.000đ/gói 500.000đ/đêm*

7 chỗ 8.000đ/km 100.000đ/giờ +100.000đ/gói 500.000đ/đêm*

16 chỗ 10.000đ/km 100.000-150.000đ/giờ +300.000 đến +500.000đ/gói 500.000đ/đêm*

* Lưu đêm: chi phí ăn nghỉ tài xế; mức 500.000đ/đêm được dùng trong các bảng hợp đồng hiện có. Với chuyến ngắn hạn, cần xác nhận lại theo địa điểm và lịch trình.

Cầu đường / bến bãi: có tuyến đã bao gồm, có tuyến chưa bao gồm. Báo giá gửi khách phải ghi rõ phần nào đã gồm và phần nào chưa gồm.
VAT: Giá chưa bao gồm thuế VAT. Khi xuất hóa đơn, cộng thuế theo mức áp dụng và thông báo rõ cho khách.
Lễ/Tết / cao điểm: báo giá lại theo ngày cụ thể; không tự áp dụng giá ngày thường.
Quy tắc cho AI/chatbot: nếu khách chưa cung cấp ngày đi, giờ đón, điểm đến, thời lượng hoặc số km dự kiến, không chốt giá cuối cùng. Hỏi đủ dữ liệu trước hoặc gửi giá tham khảo kèm giới hạn gói.


